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I. Phạm vi ôn tập.
* Số học: “ Từ đầu đến bài “ Số nguyên tố, hợp số”
* Hình học: Từ đầu đến bìa “ Hình bình hành”.
II. Bài tập tham khảo.
A. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Viết tập hợp M các số nguyên tố có một chữ số 


A. .			B. .			


C. .				D. . 
Câu 2. Số các số tự nhiên nhỏ hơn 100 và chia hết cho 3 là	
A. 32.		B. 35.			C. 33.			D. 34. 
Câu 3. 

Biết  chia hết cho 2, 5 và 9. Tính  có kết quả là
A. 10.		B. 12.			C. 14.			D. 16. 
Câu 4. Cho một hình vuông, hỏi nếu cạnh của hình vuông đã cho tăng gấp 3 lần thì diện tích của nó tăng gấp bao nhiêu lần?
A. 3.		B. 6.			C. 8.			D. 9. 
Câu 5. 
Khi đưa  về lũy thừa cơ số bằng 2 thì số mũ của lũy thừa đó là
A. 11.		B. 12.			C. 10.			D. 13. 
Câu 6. Một hình thoi có diện tích bằng 24cm2. Biết độ dài một cạnh đường chéo bằng  6cm, tính độ dài đường chéo còn lại của hình thoi đó.




A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 7. 
Trên bảng bạn Minh viết các số tự nhiên  và 60. Bạn Minh thực hiện một trò chơi như sau: Bạn xóa hai số bất kì trên bảng, sau đó lại ghi một số mới bằng tổng hai số vừa xóa, cứ như vậy đến khi nào trên bảng còn đúng một số. Hỏi số cuối cùng trên bảng bằng bao nhiêu ?
A. 175.		B. 176.		C. 177.		D. 174. 
Câu 8. 
Chữ số tận cùng của số  là 
A. 6.		B. 2.			C. 4.			D. 1.
Câu 9. 



Cho hai số tự nhiên  thỏa mãn  và  . Tính  
A. 10.		B. 6.			C. 9.			D. 8.
Câu 10. 
Hỏi số dư của khi chia cho 10 bằng bao nhiêu ?
A. 1.			B. 2.			C. 3.			D. 5.	



 
B. TỰ LUẬN
Dạng 1: Toán về tập hợp
Bài 1: Viết tập hợp sau bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử của nó.


   				
Bài 2. a) Viết tập hợp các số nguyên tố có 1 chữ số.     b) Viết tập hợp các hợp số có 1 chữ số.

Bài 3.Viết tập hợp các chữ số  sao cho:



				
Dạng 2: Thực hiện phép tính

Bài 4: Viết về một lũy thừa với số mũ lớn hơn :


a) ;                                      			b) ;                      


c) ;                                        		d) .
Bài 5: Thực hiện phép tính:


a) ;         			b) ;


c) ;              			d) .
Bài 6: Thực hiện phép tính:



a) ;		b) ;		c) .
Bài 7. Thực hiện phép tính


a) ;		b) .


Bài 8. So sánh  và 
Dạng 3: Bài toán có lời văn



Bài 9. Một hiệu sách có  quyển sách được xếp vào các giá sách. Mỗi giá sách có  ngăn, mỗi ngăn có  quyển sách. Cần ít nhất bao nhiêu giá sách để xếp hết số sách trên?
Bài 10. Bạn Hà thực hiện phép chia hai số tự nhiên có số chia bằng 36 được kết quả có số dư lớn hơn 33, có tổng của số bị chia và thương bằng 442. Tìm số bị chia và thương của phép chia mà bạn Hà đã thực hiện.
Bài 11. Một con tàu có 12 toa. Các toa tàu đều có cùng số phòng. Bạn An đang ở toa tàu thứ 3 và trong phòng thứ 18 tính từ đầu tàu. Bạn Bình ngồi ở toa thứ 7 và ở trong phòng thứ 50 tính từ đầu tàu. Hỏi trong mỗi toa tàu có bao nhiêu căn phòng?

Bài 12. Một cửa hàng có 6 thùng hàng khối lượng lần lượt là  Trong hai ngày, cửa hàng bán được 5 thùng hàng, biết khối lượng ngày thứ nhất gấp 4 lần khối lượng ngày thứ hai. Hỏi thùng hàng còn lại nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Dạng 4: Quan hệ chia hết, số nguyên tố, hợp số

Bài 13. Tìm số tự nhiên  sao cho


a)  là một số nguyên tố. 	b)  là một số nguyên tố.

Bài 14. Chứng tỏ rằng  chia hết cho 13.
Bài 15. Tim tất cả các số tự nhiên n sao cho:


 a)  				b) . 

Bài 16. Cho a là một số tự nhiên chia cho 19 dư 3, b là một số tự nhiên chia cho 38 dư 5. Hỏi có chia hết cho 19 không? 

Bài 17. Tìm số nguyên tố p sao cho  và p +16 đều là các số nguyên tố.
[image: ]Dạng 5. Hình học
Bài 18. Nhà trường mở rộng một khu vườn hình vuông về cả 4 phía, mỗi 


phía thêm , nên diện tích tăng thêm (hình vẽ). Tính chu vi của
 khu vườn hình vuông ban đầu.
Bài 19.
[image: ]Cho một hình chữ nhật và một hình thoi (như hình vẽ), 


đường chéo  và  của hình thoi lần lượt bằng chiều 

rộng, chiều dài của hình chữ nhật  biết hình chữ 

nhật  có chiều dài gấp đôi chiều rộng và có diện tích 


bằng  Tính diện tích hình thoi 
[image: C:\Users\Cai Long\Downloads\242160168_4946684422008211_6673215340929305232_n.jpg]
Bài 20. Bác Hùng có một mảnh đất dạng hình chữ nhật có kích 

thước . Bác dự định làm một con đường ngang qua 
(phần tô đậm) có kích thước như hình vẽ bên. Tính diện tích 
con đường và diện tích phần còn lại của mảnh đất.








[bookmark: _GoBack]
ĐÁP ÁN THAM KHẢO
A. TRẮC NGHIỆM
1. B
2. D
Các số tự nhiên nhỏ hơn 100 và chia hết cho 3 là
0;3;6;…;99

Số số hạng của dãy này là  (số).
3. C

 chia hết cho 2 và 5 nên b = 0.


 chia hết cho 9 nên . Suy ra a = 7.

Vậy 
4. D
5. A


6. B

Đường chéo còn lại của hình thoi là 
7. Bạn xóa hai số bất kì trên bảng, sau đó lại ghi một số mới bằng tổng hai số vừa xóa, cứ như vậy đến khi nào trên bảng còn đúng một số thì số còn lại cuối cùng chính là tổng của các số ban đầu.

Số còn lại là .
Chọn đáp án A
8. Tìm chữ số tận cùng của một số chính là tìm số dư của phép chia số đo cho 10.

Vì 41 chia 10 dư 1 nên  chia 10 dư 1.

Vì 16 chia 10 dư 6  và lũy thừa của 6 chia cho 10 luôn dư 6 nên  chia 10 dư 6.


Vậy khi chia 10 có số dư giống với số dư khi chia  cho 10 là 2.
Chọn đáp án B.

9. 



Do đó .

Vậy 
Chọn đáp án C.


10. Vì  nên các số hạng  đều chia hết cho 10. 


Vậy số dư của  cho 10 là số dư của  cho 10 là 2.
Chọn đáp án B.
B. TỰ LUẬN
Dạng 1: Toán về tập hợp:
Bài 1.Viết tập hợp sau bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử của nó.


   
Lời giải


        		
Bài 2. a) Viết tập hợp các số nguyên tố có 1 chữ số.     b) Viết tập hợp các hợp số có 1 chữ số.
Lời giải


                  		

Bài 3.Viết tập hợp các chữ số  sao cho:



         		            		
Lời giải

   

Vậy     

       

Vậy     

  
Vì tích bằng 0, mà có một thừa số bằng 0



Mà x là chữ số hàng chục 

Bài 4: Viết về một lũy thừa với số mũ lớn hơn :


a) ;                                                 	b) ;                      


 c) ;                                        	d) .
Lời giải

a) 

b) 

c) 

d)  
Bài 5: Thực hiện phép tính:


a) ;         			b) ;


c) ;              			d) .
Lời giải

a) 

b) 

    

    

    

    

c) 

   

   

   

d) 

   

  

  


Bài 6: Thực hiện phép tính:



a) ;		b) ;		c) .
Lời giải

a) 













.

b) 









.

c) 





.
Bài 7. Thực hiện phép tính


a) ;	b) 
Lời giải

a) Ta có 



Đặt 







Khi đó.

b) 



.


Bài 8. So sánh  và 
Lời giải
Ta có: 



.


Vì  nên 

Vậy .



Bài 9. Một hiệu sách có  quyển sách được xếp vào các giá sách. Mỗi giá sách có  ngăn, mỗi ngăn có  quyển sách. Cần ít nhất bao nhiêu giá sách để xếp hết số sách trên?
Lời giải
Mỗi giá sách chứa được số quyển sách là:

 (quyển)

Ta có:  (dư 5)



Cần  giá sách và  giá sách để xếp  quyển còn lại.

Vậy cần ít nhất số giá sách là: (giá sách).
Bài 10. Bạn Hà thực hiện phép chia hai số tự nhiên có số chia bằng 36 được kết quả có số dư lớn hơn 33, có tổng của số bị chia và thương bằng 442. Tìm số bị chia và thương của phép chia mà bạn Hà đã thực hiện.
Lời giải




Gọi số bị chia là , thương là  và số dư là ( )


Vì số chia là nên ta có: 






Có số dư lớn hơn  nên  , mà  là số tự nhiên nên  là  và 


Ta lại có tổng số bị chia và thương là  nên: 



+) Với  ta có và 


 (Không thỏa mãn )



+) Với  ta có và 


 (thỏa mãn )

 


Vậy số bị chia là , thương là 
Bài 11. Một con tàu có 12 toa. Các toa tàu đều có cùng số phòng. Bạn An đang ở toa tàu thứ 3 và trong phòng thứ 18 tính từ đầu tàu. Bạn Bình ngồi ở toa thứ 7 và ở trong phòng thứ 50 tính từ đầu tàu. Hỏi trong mỗi toa tàu có bao nhiêu căn phòng?
Lời giải


 Gọi số phòng mỗi toa là ( ; phòng)


Vì An ở toa  và phòng  tính từ đầu tàu nên ta có:


Vì Bình ở toa 7 và phòng 50 tính từ đầu tàu nên ta có

 


Từ : 
Vậy mỗi toa có 8 phòng.

Bài 12. Một cửa hàng có 6 thùng hàng khối lượng lần lượt là  Trong hai ngày, cửa hàng bán được 5 thùng hàng, biết khối lượng ngày thứ nhất gấp 4 lần khối lượng ngày thứ hai. Hỏi thùng hàng còn lại nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Lời giải

Tổng khối lượng hàng của cửa hàng là: .

Vì trong hai ngày, cửa hàng bán được 5 thùng hàng, khối lượng ngày thứ nhất gấp 4 lần khối lượng ngày thứ hai nên khối lượng hàng bán được phải chia hết cho 5 mà  cũng chia hết cho 5 nên thùng hàng còn lại cũng phải chia hết cho 5 từ đó thùng hàng còn lại nặng 35kg.

Bài 13. Tìm số tự nhiên  sao cho


a)  là một số nguyên tố. 	b)  là một số nguyên tố.
Lời giải

a)  là một số nguyên tố.

Nếu  là số nguyên tố.

Nếu  là hợp số.


Vậy  thì  là số nguyên tố.

b)  là một số nguyên tố.









Để  là số nguyên tố thì  vì nếu  thì  không là số nguyên tố ; nếu  thì  có hai ước là  và  đều nhỏ hơn  nên nó là hợp số.


Vậy  thì  là số nguyên tố.

Bài 14. Chứng tỏ rằng  chia hết cho 13.
Lời giải

Ta có: 







.

Vậy .
Bài 15. Tim tất cả các số tự nhiên n sao cho:


 a)  				b) . 
Lời giải

a) Ta có 




Vì , để  thì hay  là ước của 5
Các ước của 5 là 1 và 5


Nếu thì 


Nếu thì 



Vậy hoặc  thì 

b) Ta có 




Vì , để  thì hay là ước của 7
Các ước của 7 là 1 và 7


Nếu thì 


Nếu thì 



Vậy hoặc thì 

Bài 16. Cho a là một số tự nhiên chia cho 19 dư 3, b là một số tự nhiên chia cho 38 dư 5. Hỏi có chia hết cho 19 không? 
Lời giải


Vì a chia cho 19 dư 3 nên , ()


b chia cho 38 dư 5 nên , ()
Ta có 









Vậy  chia hết cho 19

Bài 17. Tìm số nguyên tố p sao cho  và p +16 đều là các số nguyên tố.
Lời giải



- Nếu ta có  không phải là số nguyên tố, không thoả mãn đề bài.



- Nếu ta có  đều là số nguyên tố, thoả mãn đề bài.





- Nếu , p là số nguyên tố nên , p sẽ có dạng  hoặc  (kN)



        +Nếu ta có  nên 



Vì nên suy ra không phải là số nguyên tố .




         +Nếu ta có  nên 3




Vì nên suy ra có nhiều hơn 2 ước nên không phải là số nguyên tố



Vậy thì và đều là số nguyên tố.[image: ]
Dạng 5. Hình học
Bài 18. Nhà trường mở rộng một khu vườn hình vuông về cả 4 phía, mỗi 


phía thêm , nên diện tích tăng thêm (hình vẽ). Tính chu vi của
khu vườn hình vuông ban đầu.
Lời giải


Gọi độ dài cạnh hình vuông ban đầu là 

[image: ]Phần mở rộng của khu vườn bao gồm 4 hình vuông có cạnh dài  


và 4 hình chữ nhật có kích thước các cạnh là ; .



Diện tích 4 hình vuông cạnh dài là: 


Diện tích 4 hình chữ nhật có các kích thước các cạnh là ; : 


 

Vì tổng diện tích phần tăng thêm là 96  nên:

	
Chu vi của khu vườn hình vuông ban đầu là: 

	
[image: ]Bài 19.






Cho một hình chữ nhật và một hình thoi (như hình vẽ), đường chéo  và  của hình thoi lần lượt bằng chiều rộng, chiều dài của hình chữ nhật  biết hình chữ nhật  có chiều dài gấp đôi chiều rộng và có diện tích bằng  Tính diện tích hình thoi 
Lời giải



Gọi chiều rộng của hình chữ nhật  là 



Mà chiều dài gấp đôi chiều rộng nên chiều dài của hình chữ nhật  là 


Vì diện tích hình chữ nhật  bằng  nên ta có:















Do đó, chiều rộng của hình chữ nhật  là ; chiều dài của hình chữ nhật  là .




Vì đường chéo  và  của hình thoi lần lượt bằng chiều rộng, chiều dài của hình chữ nhật  nên 


[image: C:\Users\Cai Long\Downloads\242160168_4946684422008211_6673215340929305232_n.jpg]Vậy diện tích hình thoi  là 

Bài 20. Bác Hùng có một mảnh đất dạng hình chữ nhật có kích thước . Bác dự định làm một con đường ngang qua (phần tô đậm) có kích thước như hình vẽ bên. Tính diện tích con đường và diện tích phần còn lại của mảnh đất.
Lời giải
Con đường có dạng hình bình hành diện tích là:

	
Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là: 


Diện tích phần còn lại của mảnh đất là:

	
[image: C:\Users\manhpc\Desktop\đề cương toán 6 ghép file\1.jpg]
[image: C:\Users\manhpc\Desktop\đề cương toán 6 ghép file\2.jpg]
[image: C:\Users\manhpc\Desktop\đề cương toán 6 ghép file\3.jpg]



[image: C:\Users\manhpc\Desktop\đề cương toán 6 ghép file\4.jpg]a
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uTRUONG THCS&THPT NGUYEN TAT PE CUONG ON TAP GIUA HQC KY 1

THANH Mon: TOAN 6
TO TOAN Ndam hoe: 2021-2022

1. PHAM VI ON TAP

86 hoe: Tir ddu dén bai *S6 nguyén 10, hop s6™
*Hinh hoe: Tir ddu dén bai “Hinh binh hanh®

IL YEU CAU CAN DAT

Chu dé-Bai Yéu ciu cin dgt
So ne n va tdp hop cde $0 e Sir dung duge thuft ngir tip hop. phin tir thuge (khong

Thiitye trong 1ap hop ede | o) mot hp hop; str dung duge cach cho tip hops viét

§6 tur nhién
| duge tip hop.

Nhan biét duge tip hop cde s tyr nhién.

- Nhin biét duge (quan hg) thir tyr trong t3p hop cde sotr
nhién; so sanh duge hai s6 ty nhién cho trude.

Cdc phép tinh vai s6 tie nﬁién. — Thye hién duge cic phép tinh: cong, trir, nhan, chia
Phép tinh bu thiea véi somit e | pono 1ap hop b trnhieny
nhién SZa X

~ Van dung duge cdc tinh chit gino hodn, két hop, phin

phdi ciia phép nhan ddi véi phép cong trong tinh todn.

thie hién duge cée phép nhin vi phép chia hai luy thira

i — Thye hién duge phép tinh lug thira véi 6 mil tw nhién;
‘ cling ¢o s6 vai s6 ma ty nhién.

— Nhan biét duge thir tyr thye hign cde phép tinh.

— Vin dyng duge cdc tinh chit ctia phép tinh (ké ci phép
tinh lug thira véi s mil tye nhién) @& tinh nhim, tinh
‘ nhanh mgt edeh hop li.

— Gii quyét duge nhimg vin d& thye tién giin v6i thye
hign cdc phép tinh (vi dy: tinh tin mua sim, tinh hrong
hang mua duge tir s6 tién diico, ...).

Tinh chia hét trong tap hgp ede |~ Nhin bict dirge quan hé chia hét.
SO twe nhién. So nguyén 1o. ~ Vin dung duge diu hi¢u chia hét cho 2, 5, 9, 3 dé xic
dinh mot s6 da cho ¢6 chia hét cho 2, 5,9, 3 hay khong.

. |
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e — 4§
.

— Nhdn biét dugc khai niém sb nguyén t6, hop s6.
e e — :
Tam gidc déu, hinh vudng, luc ~Nhiin dgng duge tam gific déu, hinh vudng. Iyc
gidce déu
~Tinh duge dién tich, chu vi eta hinh vuong.
Hinh chit nhdt, hinh thoi, hinh ~ M th duge mit 56 yéu 16 co bin (canh, goe
binh hanh. chéo) ctia hinh chir nhit, hinh thoi, hink
— Giidi quyét duge mot sé vin dé thire
tinh chu vi va dién tich ciia céc hinh d3
dy: tinh chu vi hofic dign tich cia m
dang diic biét ndi trén, ...).
I11. BAI TAP THAM KHAO
A. TRAC NGHIEM

1.Viét tdp hop M céc 56 nguyén 15 c6 mt chir s
AM={3579]. B.M=(2357. CM={357}
2. 86 cdc 56 tw nhién nho hon 100 va chia hét cho 3 1a
A32. B. 35. C. 33
3. Biét 25a4b chia hét cho 2, 5 va 9. Tinh )
A.10. B. 12. ‘
4. Cho mt hinh vuéng. hoi néu canh cita hinh
tang gip bao nhiéu lin?

A3. B. 6.

5. Khi dua 16.32.2°:27 vé liiy thira co's
Al B.12.

6. Mot hinh thoi ¢6 dién tich bing
duimg chéo con lgi cia hinh thoi do.
A.dem. B. 8em. %
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nhiéu?
Al

B. TU LUAN

Dang L. Toin vé tip hgp ;

1. Viét tip hop sau biing cdch chi ra tinh chit dfe trung el ¢de phiin
a)d={0:3:6:9:12:15:18}. b) B= {l8:27:36;45;54;63:72:81;90:99}‘,-
2. a)Viét tip hop cdc s nguyén 1§ ¢6 | chir 6. b)Viét tdp hop et

3. Vidt tdp hop cic chir s x sao cho

)08 -987)36=0.  b) (2-71)45=45.  ©) (B+30)0=
Dang 2. Thye hi¢n phép tinh

4. Viét vé mot Iy thira v6i s6 mi 16n hon 1.

2'2% B S5 0 7h:@7). 49373

5. Thye hién phép tinh
a) 287 + 121 + 513 + 79, b) 4327 + 9343 + 5761 + 5957,

©) 646 + 814 + 17.6. d) 31.65 + 31.35 - 600,
6. Thirc hign phép tinh
)l 110 +258:27.  b) 45°:45:9:5.  ©) (9

7. Thye hign phép tinh

a) P=2W_2" 27—

8. So sinh 1a23+1253 +123¢ va
Dang 3. Bai todn c6 167 viin

9. Mot hi¢u sach c6 2021 quyén sich ¢
ngin ¢6 28 quyén sdch. Cin it nhdt
10. Ban Ha thyce hi¢n phép chi

hon 33, ¢ tong ¢l s6 bj chia

ban Ha da thyre hién

11. Mot con tiu o
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14. Chimg 16 riing 34343 +..437 +3" chia

15. Tim tit ci cic s6 tyr nhién 2 sao cho a)n+

16. Cho a la mdt s6 tw nhién chia cho 19 du 3, b la mot sé wr nhién chia cho
¢6 chia hét cho 19 khang?

17. Tim s6 nguyén 6 p sao cho p+8 vii p+16 déu I cdc s6 nguyén 16,
Dang 5. Hinh hoc

18.

Nhit truémg m& rong mot khu vudm hinh vudng vé ca 4 phia,
mi phia thém 3m, nén dién tich tang thém 96 »7° (hinh v&), Tinh |
chu vi etia khu virdm hinh vudng ban diu.

19.
Cho mot hinh chi nht vi o hinh thoi (nhs h n

duimg chéo EK va FH cua hinh thoi Iin lugt
chiéu dai cia hinh chir nhat ABCD, biét!

c6 chicu dai gdp doi chiéu rong va

Tinh dién tich hinh thoi EFKH.

20.
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